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TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

  
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: HÓA HỌC 9
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:
- Tính chất hóa học của: oxit, axit, bazơ ,muối.
- Tính chất hóa học của kim loại.

- Dãy hoạt động hóa học của kim loại. 
2. Kỹ năng:

- Tính theo phương trình hóa học, lập hệ phương trình toán học để giải toán hóa

- Nhận biết chất.

- Quan sát hiện tượng thực hành.

- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tế.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, cẩn thận, yêu thích môn học.

II. MA TRẬN:
	Các chủ đề chính
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tính chất của Oxit
	
	
	
	1 câu
0,5đ
	
	
	
	
	1 câu

0,5 điểm

	2. Tính chất của Axit
	1 câu
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

0,5 điểm

	3. Tính chất của Bazơ
	
	
	
	1 câu
0,5đ
	
	
	
	
	1 câu
0,5 điểm

	4. Tính chất của Muối
	1 câu
0,75đ
	
	
	1 câu
1 điểm
	
	
	
	
	2 câu
1,75 điểm

	5. Tính chất của Kim loại
	1 câu
0,75đ
	
	
	1 câu
0,5đ
	
	2 câu
2đ
	
	
	4 câu

3,25 điểm

	6. Thực hành tính toán
	1 câu
1đ
	
	
	
	
	1 câu
2đ
	
	
	2 câu

3 điểm

	7. Giải quyết tình huống thực tế
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
0.5đ
	1 câu

0,5 điểm

	Tổng
	4 câu

3 điểm
30%

	4 câu

2,5 điểm
25%
	3 câu

4 điểm
40%
	1 câu

0,5 điểm

5%
	12 câu

10 điểm
100%


	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA
Đề số 1

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – HÓA HỌC 9
Năm học 2016 - 2017

Thời gian: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): Chọn những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần độ hoạt động hóa học?

	A. Na, Mg, Fe, Cu                            
	B. Zn, Fe, Al, K               

	C. Cu, Fe, Al, K                               
	D. Cu, Fe, Na, Zn


2. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit clohiđric HCl?
	A. Ag
	B. Al
	C. Cu
	D. Zn


3. Kim loại nào tác dụng được với dung dịch CuSO4?
	A. Cu
	B. Ag
	C. Fe
	D. Hg


4. Các kim loại nào đều tác dụng với dung dịch CuCl2?
	A. Mg, Cu           
	B. Fe, Al                
	C. Zn, Ag                 
	D. Pb, Hg


5. Kim loại nào không tác dụng với cả 2 dung dịch HCl, CuSO4?

	A. Al                 
	B. Fe  
	C. Cu   
	D. Cả 3 kim loại


6. Chất nào tác dụng với Cu(OH)2 ?
	A. NaCl
	B. HCl
	C. FeCl2
	D. Cả A và C


7. Cặp chất nào không phản ứng khi trộn với nhau?
	A. Dung dịch HCl và dung dịch AgNO3       
	B. Dung dịch H2SO4 và dung dịch BaCl2  

	C. Dung dịch K2CO3 và dung dịch CaCl2    
	D. Dung dịch NaCl và dung dịch MgSO4           


8. Dùng kim loại nào để làm sạch dung dịch muối AlCl3 có lẫn tạp chất CuCl2?

	A. Al
	B. Zn
	C. Ag
	D. Cu


Câu 2 (1 điểm): Hãy nối cột A với cột B sao cho phù hợp (ví dụ: 1-a):
	A. Thí nghiệm
	B. Hiện tượng

	1. Cho kim loại Fe vào dung dịch  HCl.
2. Cho BaCl2 vào dung dịch H2SO4 

3. Cho Fe vào dung dịch CuCl2 dư

4. Cho CuO vào dung dịch H2SO4 dư
	a. Chất rắn tan hết, dung dịch thu được có màu xanh
b. Xuất hiện chất rắn màu đỏ

c. Xuất hiện chất kết tủa màu vàng
d. Xuất hiện chất kết tủa màu trắng 
e. Chất rắn tan hết, có bọt khí bay ra 


II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1,25 điểm): Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các kim loại Al, Mg, Ag đựng trong các lọ riêng biệt.
Câu 2 (2.5 điểm): Viết phương trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau:

Al   
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[image: image3.wmf]3

¾¾®

  Al(OH)3  
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Câu 3 (2,75 điểm): Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch HCl dự. Sau phản ứng thu được 8,96 lít khí ở đktc. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Câu 4 (0.5 điểm): Nêu cách bảo quản một số đồ dùng được làm từ sắt trong gia đình em như: dao, cuốc, liềm, xẻng.

(Biết:  Al = 27  ;  Zn = 65  ;  Mg = 24  ;  Fe = 56  ;  H = 1 ;  O = 16)
(Học sinh được sử dụng bảng tính tan)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ I – HÓA 9
Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 

Câu 1: Mỗi phương án trả lời đúng: 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B, D
	C
	B
	C
	B
	D
	A


Câu 2: Mỗi câu ghép nối đúng: 0,25 điểm
1 – e , 2 – d , 3 – b , 4 - a
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
	
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1


	- Chọn đúng dung dịch NaOH, nêu đúng hiện tượng                                

- Chọn dung dịch  axit (HCl hoặc H2SO4), nêuđúng hiện tượng                               

- Viết đúng phương trình phản ứng: 
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

	Câu 2
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	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 3
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Gọi số mol Al trong hỗn hợp là x →mAl =27.x 

Gọi số mol Fe trong hỗn hợp là y → mFe = 56.y    (x,y > 0)

2Al  +  6HCl    →     2 AlCl3   +  3H2    

  x                                                 1,5x

Fe    +   2HCl  →      FeCl2     +  H2
  y                                                 y
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mAl = 27x =0,2.27 = 5,4 g  ;   mFe = 56y =56.0,1 = 5,6 g
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   ;    % mFe = 100% - 49,09 % = 50,91%

Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm



	Câu 4
	- Rửa sạch, phơi khô, bôi một lớp dầu, bọc vải,…
	0,5 điểm


	GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Thúy Quỳnh
	NHÓM TRƯỞNG DUYỆT
Nguyễn Thúy Quỳnh
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Song Đăng


	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Đề số 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – HÓA HỌC 9
Năm học 2016 - 2017

Thời gian: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Chọn những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần độ hoạt động hóa học?

	A. Ba, Mg, Fe, Cu                               
	B. Cu, Fe, Mg, Ba               

	C. Mg, Fe, Cu, Ba                              
	D. Cu, Ba, Mg, Fe


2. Cặp chất là oxit bazơ:

	A. CO2, SO2                  
	B. NaCl, CuO            
	C. FeO, CuO         
	D. H2SO4, HCl


3. Kim loại nào tác dụng với axit clohiđric:
	A. Ag
	B. Hg
	C. Fe
	D. Zn


4. Kim loại tác dụng với cả 2 dung dịch HCl, AgNO3 là:
	A. Ag
	B. Hg
	C. Cu
	D. Fe


5. Dung dịch làm quì tím chuyển màu đỏ là:
	A. NaCl
	B. HNO3
	C. KCl
	D. Cả A và C


6. Cặp chất nào không phản ứng khi trộn với nhau: 
	A. Dung dịch KCl và dung dịch AgNO3        
	B. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch BaCl2  

	C. Dung dịch K2CO3 và dung dịch HCl.        
	D. Dung dịch NaCl và dung dịch MgSO4             


7. Dùng chất nào để làm sạch dung dịch muối ZnCl2 có lẫn tạp chất CuCl2:

	A. Zn
	B. Cu
	C. AgNO3
	D. H2SO4


8. Dung dịch làm cho quỳ tím đổi sang màu xanh là:

	A. Na2SO4               
	B. Ca(OH)2                
	C. HNO3
	D. NaCl


Câu 2 (1 điểm): Hãy nối cột A với cột B sao cho phù hợp:
	A. Thí nghiệm
	B. Hiện tượng

	1. Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl dư

2. Cho dây Al vào dung dịch CuSO4 
3. Rắc bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn
4. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4

	a.  Có những hạt cháy sáng bắn ra
b. Xuất hiện chất kết tủa màu xanh

c. Xuất hiện chất kết tủa màu trắng 
d. Chất rắn tan hết, có bọt khí bay lên

e. Xuất hiện chất rắn màu đỏ


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1 (1,25 điểm): Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các kim loại Al, Fe, Ag  mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt.
Câu 2 (2,5 điểm): Viết phương trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau:

Fe 
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    FeCl3 
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Fe(NO3)3    
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 Fe2O3 
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Câu 3 (2,75 điểm): Cho 22 gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí ở đktc. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Câu 4 (0,5 điểm). Bà nội của An đựng vôi tôi để ăn trầu vào một chiếc cốc nhôm. Theo em bà có nên làm như vậy hay không? Vì sao?
(Biết:  Al = 27  ,  Mg = 24  ;  Zn = 65  ;  Fe = 56  ;  H = 1  ;  Cl = 35,5)
(Học sinh được sử dụng bảng tính tan)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ I – HÓA 9
Đề số 2

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1: Mỗi phương án trả lời đúng : 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	C, D
	D
	B
	D
	A
	B


Câu 2: Mỗi câu ghép nối đúng: 0,25 điểm
1 - d , 2 - e , 3 - a , 4 - b
II. TỰ LUẬN (7 điểm):

	
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1


	- Chọn đúng dung dịch NaOH, nêu đúng hiện tượng                                

- Chọn axit (HCl hoặc H2SO4), nêu đúng hiện tượng.                               

- Viết đúng phương trình phản ứng. 
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm 

	Câu 2   


	(1)  2Fe  +3Cl2   
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      2FeCl3        

(2)  FeCl3        +     3AgNO3    
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   Fe(NO3)3   +  3AgCl   
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(3)  Fe(NO3)3    +        3NaOH       
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   Fe(OH)3 
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  +  3NaNO3
(4)  2Fe(OH)3    
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         Fe2O3     +   3H2O

(5)  Fe2O3    +   3H2   
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     2Fe     +   3H2O
	0,5 điểm
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0,5 điểm
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	Câu 3   


	n = 
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Gọi số mol Al trong hỗn hợp là x →mAl =27.x

Gọi số mol Fe trong hỗn hợp là y → mFe = 56.y      (x,y > 0)

2Al  + 6 HCl    →     2 AlCl3    +  3H2    

  x                                                             1,5x

Fe    +   2 HCl  →      FeCl2       +    H2
 y                                                      y

Ta có  
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mAl = 27x =0,4.27 = 10,8 g   ;      mFe = 56y =56.0,2 = 11,2 g

% Al = 
[image: image26.wmf]10,8
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%   ;   % Fe = 100% - 49,09 % = 50,91%

 Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	0,25 điểm

0,25 điểm
0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm



	Câu 4
	- Người ta sử dụng vôi bột (hỗn hợp gồm CaO, Ca(OH)2, CaCO3)

trung hòa chất chua (axit) trong đất (vôi bột còn có tính sát khuẩn).
	0,5 điểm
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